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PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN
	Chức danh dự tuyển:                                                     
	Nguyện vọng 2:

	Mức lương đề nghị: 
	Số ngày cần để làm thủ tục tại đơn vị cũ nếu được tuyển :  


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
	Họ và tên: 
Nguyên quán: 
	Ngày sinh: 

Nơi sinh:  
	Giới tính:

Nam     (                   Nữ     (
Chiều cao:                  Cân nặng:       

	CMND/ CCCD số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp: 
CMND/CCCD cũ (nếu có) số :      MERGEFIELD "SỐ_CMND_CŨ"                 Ngày cấp:  MERGEFIELD "NGÀY_CẤP1"                              Nơi cấp: 
Quốc tịch:                                                      Dân tộc:                                Tôn giáo: 
Số TK ngân hàng:                          Tên ngân hàng:                   Chi nhánh:    
Số sổ BHXH (nếu không có vui lòng ghi rõ: Không có):  

Mã số Thuế (nếu không có vui lòng ghi rõ: Không có):  
Tình trạng hôn nhân:                         ( Chưa kết hôn            ( Đã kết hôn             ( Khác: ………….

	Địa chỉ thường trú:       

	Địa chỉ nơi ở hiện tại:             
( Nhà riêng (Sở hữu)                    (  Nhà chung gia đình/ người quen                         (  Nhà thuê        

	Điện thoại di động:  
	

	Địa chỉ email cá nhân:  


II. NƠI LÀM VIỆC MONG MUỐN:
	Thành Phố HCM
	Tỉnh Long An

	Quận 11

(VP HCM)
	Bình Thạnh

(PT1 & PT6)
	Tân Bình

(PT3)
	Quận 4

(PT4)
	Q Tân Phú

(PT5)
	Quận 3
(CH 165)
	Bình Tân

(Kho 108)
	Bến Lức

(PT2)
	Tân An

(CH TA)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 
	Loại hình đào tạo

(chính quy/ tại chức…)
	Thời gian

 (Từ……đến……)
	 Trường/Đơn vị đào tạo

(từ PTTH trở lên)
	Trình
độ
	   Chuyên 
ngành
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


IV. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO/ CHỨNG CHỈ KHÁC

	Thời gian 

(Từ……...đến……..)
	Trường/Đơn vị 

đào tạo
	Bằng cấp

Chứng chỉ
	Nội dung đào tạo
	Xếp loại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


V. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
	Ngoại ngữ
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao cấp

	Tiếng Anh MERGEFIELD "KHẢ_NĂNG_NGOẠI_NGỮ" 
	
	X
	 MERGEFIELD "KHẢ_NĂNG_NGOẠI_NGỮ" 

	
	
	
	

	
	
	
	


	1. VI.  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC & CÁC KỸ NĂNG:

2. Từ (tháng/năm)   

đến (tháng/năm)


	Tên đơn vị: 


	Ngành hoạt động:


	Chức danh: 


	Nhiệm vụ chính: 

	Loại hình: 

Toàn thời gian    (   Cộng tác viên    (
Bán thời gian      (  Thực tập             (     

	Thu nhập : 
	Tên, chức vụ và điện thoại cấp quản lý trực tiếp


	Số nhân viên phụ trách (nếu có):

	Lý do thôi việc: 


	3. Từ (tháng/năm)   

đến (tháng/năm)


	Tên đơn vị: 


	Ngành hoạt động

Điện thoại/Fax liên lạc:

	Chức danh: 


	Nhiệm vụ chính: 

	Loại hình: 

Toàn thời gian    (   Cộng tác viên    (
Bán thời gian      (  Thực tập             (     

	Thu nhập : 
	Tên, chức vụ và điện thoại cấp quản lý trực tiếp


	Số nhân viên phụ trách (nếu có):

	Lý do thôi việc: 


	4. Từ (tháng/năm)   

đến (tháng/năm)


	Tên đơn vị: 


	Ngành hoạt động

Điện thoại/Fax liên lạc:

	Chức danh: 


	Nhiệm vụ chính: 

	Loại hình: 

Toàn thời gian    (   Cộng tác viên    (
Bán thời gian      (  Thực tập             (     

	Thu nhập : 
	Tên, chức vụ và điện thoại cấp quản lý trực tiếp


	Số nhân viên phụ trách (nếu có):

	Lý do thôi việc: 


VII. THÔNG TIN NGƯỜI THÂN ( vui lòng điền đủ thông tin của cha ruột,mẹ ruột,vợ/chồng,con)

	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ nơi ở hiện tại
	Nghề nghiệp
	Mối quan hệ với bạn
	Số điện thoại

	
	
	
	
	
	

	 MERGEFIELD "HỌ_TÊN_MẸ__nơi_làm_việc__nếu_có" 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


VIII. CÁC THÔNG TIN KHÁC

Cho biết về người quen ( họ hàng, bạn bè..) đang làm việc tại Công ty TNHH TM & DV Phát Tiến
	Quan hệ
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bộ phận
	Số điện thoại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:

	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số điện thoại di động
	Mối quan hệ với bạn

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Ngày______/____/20_


Ký tên



Ảnh


3X4








